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BIỆN PHÁP VẬN DỤNG TRÒ CHƠI HỌC TẬP 
VÀO DẠY HỌC MÔN ĐỊA LÝ LỚP 4
[bookmark: _Toc132058135]I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong quá trình giảng dạy các phân môn thuộc chuyên ngành xã hội, khi nói đến văn thì ngôn ngữ mượt mà, êm dịu, dễ đi vào lòng người, hay có sự logic như sử. Còn nói đến Địa lý thì sao? Theo quan điểm nhìn nhận thực tế của học sinh và của mọi người thì đây là một môn học tuy thuộc lĩnh vực xã hội xong lại mang lưỡng tính tự nhiên nhiều hơn. Đa phần có lượng kiến thức khá trừu tượng, khó hiểu. Học sinh phần lớn ít có hứng thú học môn này hơn so với các môn học khác. Để dạy tốt môn Địa lý, người giáo viên cần phối kết hợp các phương pháp dạy học như: Phương pháp quan sát, phương pháp làm việc nhóm, ... Nhằm tạo hững khởi cho học sinh đối với môn học này các trò chơi học tập được các thầy cô áp dụng nhằm khuyến khích sự tò mò khám phá, thói quen đặt câu hỏi, tìm câu giải thích khi các em được tiếp cận với thực tế, qua đó các em dễ dàng ghi nhớ nội dung bài học. Trò chơi học tập còn có một vai trò rất lớn trong mỗi tiết học bởi vì:
    	- Tránh được lối mòn trong tư duy truyền giảng một chiều; giúp HS định hướng tốt hơn trong việc tiếp cận bài học. Các em sẽ được thoải mái tham gia vào hoạt động học tập mà không hề hay biết.
	- Giáo viên làm chủ nội dung, phương pháp, cách thức tổ chức dạy học giúp học sinh chủ động, tích cực, sáng tạo trong tiếp cận nội dung bài học.
    	- Học sinh chủ động, hào hứng tiếp nhận, tạo hứng thú học tập từ đó có ý thức giải quyết vấn đề bằng nhiều hình thức khác nhau.
Tôi nhận thấy phương pháp Trò chơi học tập có nhiều ưu điểm, không những giúp học sinh tự khám phá, hình thành, hệ thống kiến thức mà nó còn tạo cho các em có sự thi đua, tính nhanh nhẹn, cởi mở, vui vẻ khi đến trường, tạo điều kiện cho sự phát triển toàn diện ở học sinh Tiểu học.
  	 Qua nhiều năm giảng dạy, tôi thấy đa số học sinh rất muốn được tham gia Trò chơi học tập nhưng vẫn còn không ít học sinh thụ động, tự ti, chưa mạnh dạn tham gia vào các hoạt động này. Mặt khác, trong môn Địa lý lớp 4 có rất nhiều tiết học cần sử dụng đến phương pháp Trò chơi học tập để phát hiện kiến thức mới hoặc để củng cố kiến thức đã học.
Chính vì vậy, để đưa ra được giải pháp sử dụng hiệu quả các trò chơi học tập trong dạy học môn Địa lý lớp 4, tôi đã sử dụng phương pháp trò chơi học tập, để khảo sát học sinh trong lớp ngay từ đầu năm học và thu được kết quả như sau:
(Tổng số học sinh tham gia khảo sát: 46 học sinh)
	Các tiêu chí khảo sát
	Số lượng
	Tỉ lệ

	Số học sinh muốn được tham gia và thu được kết quả sau khi chơi 
	22
	47,8%

	Số học sinh tham gia với mục đích vui chơi là chính mà chưa thu được kết quả.
	14
	30,4%

	Số học sinh muốn được tham gia chơi.
	10
	21,8%



Kết quả trên cho thấy, tỉ lệ học sinh muốn được tham gia chơi chỉ ở mức 21,8%, tỉ lệ học sinh muốn được tham gia với mục đích vui chơi là chính mà chưa thu được kết quả cũng chỉ ở mức 30,4%.
Từ những nội dung phân tích trên, tôi mạnh dạn chọn biện pháp: “Vận dụng trò chơi học tập vào dạy môn Địa lý lớp 4” với mong muốn:
- Kích thích sự hứng thú của học sinh trong giờ học.
- Phát huy được năng lực và phẩm chất cần thiết của học sinh như: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo. Qua đó, rèn cho học sinh các kĩ năng mềm như: chia sẻ, hợp tác, thuyết trình, giải quyết tình huống.
- Giúp học sinh rèn luyện tính mạnh dạn trong khi trình bày ý kiến của mình trước tập thể lớp.







[bookmark: _Toc132058136]II. NỘI DUNG
[bookmark: _Toc132058137]1. Trò chơi 1: “Truyền điện”
Mục đích của trò chơi: Củng cố kiến thức về các vùng miền. Trò chơi này nên tổ chức vào các bài ôn tập, nhằm mục đích hệ thống và tổng hợp kiến thức đã học. 
- GV chuẩn bị:  Các bản đồ trống của các vùng miền cùng với các thẻ tên như: các đồng bằng, dãy núi, con sông, thành phố, cao nguyên…..
- Cách tiến hành: Cho học sinh nhắc lại các vùng miền đã học: Dãy núi Hoàng Liên Sơn, trung du Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, Tây Nguyên,  đồng bằng duyên hải miền Trung.
	Cả lớp sẽ chia thành hai đội. Thành viên đầu tiên của mỗi đội nghe giáo viên đọc một thẻ tên bất kì, nhiệm vụ của thành viên đó sẽ tìm đúng thẻ tên và đặt vào đúng vị trí trên bản đồ trống. Sau đó thành viên đầu tiên sẽ đọc một tên thẻ bất kì còn lại cho thành viên tiếp theo lên chọn thẻ và đặt vào đúng trị ví trên bản đồ trống đó. Cứ tiếp tục như thế đến khi đủ 5 lượt chơi của mỗi đội. Đội nào tìm được nhiều thẻ tên đặt đúng vào vị trí trên bản đồ trống, đội đó sẽ dành chiến thắng. Trường hợp cả hai đội có cùng số đáp án đúng, đội nào thực hiện trong thời gian ngắn hơn sẽ dành chiến thắng.
[bookmark: _Toc132058138]2. Trò chơi 2:  “Em là hướng dẫn viên du lịch”
 Ví dụ khi dạy bài  “Thủ đô Hà Nội” 
Giáo viên giao nhiệm vụ cho 4 nhóm tìm hiểu và sưu tầm tranh ảnh trước giờ học các nội dung sau: 
+ Nhóm 1. Vị trí của thủ đô Hà Nội
+ Nhóm 2. Hà Nội – thành phố cổ đang phát triển
+ Nhóm 3: Hà Nội – Trung tâm chính trị, văn hoá
+ Nhóm 4: Hà Nội – Trung tâm khoa học và kinh tế lớn của cả nước.
( HS có thể làm thành sản phẩm giới thiệu bằng video, tranh ảnh…..)
Đến tiết dạy, giáo viên nêu yêu cầu: Mỗi nhóm cử một đại diện lên thuyết minh về nội dung nhóm mình chuẩn bị hoặc nhiều người trong nhóm cùng tham gia. Nhóm nào có bài thuyết minh đúng, hay, có thêm tư liệu là nhóm thắng cuộc. Thời gian thuyết trình cho mỗi nhóm: 5 phút. Các nhóm khác có thể đặt câu hỏi hỏi về nội dung nhóm bạn vừa trình bày. Kết nối các nội dung lại thành một bài giới thiệu về thủ đô Hà Nội.
Qua hình thức này, các em rất ham thích và khắc sâu được kiến thức của bài. Đó cũng là một trong cách rèn các em được nói, được trình bày những hiểu biết của mình trong mỗi tiết học.
[bookmark: _Toc132058139]3. Trò chơi 3: “ Xem ai nhớ nhất”
Ví dụ khi dạy bài 18 “Người dân ở đồng bằng Nam Bộ” 
· Giáo viên phổ biến luật chơi: Cả lớp chia thành 2 đội, mỗi đội 5 em.  
· Giáo viên chuẩn bị sẵn 5 mảnh giấy ghi sẵn các nội dung sau:

Dân tộc sinh sống
Phương tiện
Nhà ở
Dân tộc sinh sống

Lễ hội
Trang phục

- GV nêu cách chơi: Mỗi một lượt chơi, sẽ có 2 đại diện của 2 đội tham gia. Ở mỗi lượt chơi, 1 bạn sẽ bốc thăm và sau đó diễn đạt lại nội dung đó bằng những từ ngữ khác, không được lặp lại từ viết sẵn trong giấy mà mình bốc được. Bạn kia sẽ nghe và đoán từ, sau đó nói lên đặc điểm nội dung đó ở đồng bằng Nam Bộ.
- Mỗi lượt chơi trả lời đúng, đội đó ghi được 1 sao. Đội thắng cuộc là đội có nhiều sao nhất.
Ví dụ: Nhà ở

	HS 1 – dãy 1:                    Phải diễn đạt, đây là nơi mà người dân sinh sống, ăn, ngủ…
	HS 2 – dãy 2: phải đoán được từ “nhà ở”  giải thích thêm: người dân ở Đồng bằng Nam Bộ thường xây nhà dọc theo các sông ngòi, kênh rạch.
[bookmark: _Toc132054166][bookmark: _Toc132058140]	Thông qua trò chơi này học sinh được nhắc lại các kiến thức đã học trong bài và thể hiện lại kiến thức dưới dạng sơ đồ tư duy.
[bookmark: _Toc132058141]4. Trò chơi 4: “ Ô chữ kì diệu”
Trò chơi “Ô chữ kì diệu” là một trò chơi trí tuệ, dùng để tổ chức cho học sinh hoạt động theo cặp đôi hoặc cá nhân để kiểm tra bài học hoặc ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã học về bài đó. Giúp học sinh củng cố lại kiến thức bài học một cách ngắn gọn.
Cách thực hiện trò chơi “Ô chữ kì diệu”  
[bookmark: _Toc132054163][bookmark: _Toc132058142]Ví dụ khi dạy bài 8 Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên:
- Giáo viên chuẩn bị 1 ô chữ với các ô hàng dọc và hàng ngang.
- Sau đó giáo viên nêu nhiệm vụ cho các đội chơi: Sau khi nghe lời gợi ý về các ô chữ hàng ngang, đội nào nghĩ ra trước thì giơ tay xin trả lời trước. Mỗi ô chữ hàng ngang trả lời đúng đội ghi được 5 điểm. Ô chữ hàng dọc trả lời đúng đội ghi được 20 điểm. Nếu giải sai đội đó không ghi được điểm. Thời gian chơi: 15 phút.
- Giáo viên có ô chữ sau:
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Học sinh đọc, trả lời các câu hỏi dưới đây và viết vào ô chữ:
1. Tên một lễ hội, liên quan đến một trong những gia súc lớn của người dân Tây Nguyên? (7 chữ cái)
2. Đây là một trong những hoạt động quan trọng của con người nhằm tạo ra của cải vật chất? (7 chữ cái)
3. Tên nhà máy điện nổi tiếng ở Tây Nguyên?  (4 chữ cái)
4. Tên loại cây trồng thích hợp trên đất bazan? ( 12 chữ cái)
5. Đây là tài nguyên quý giá, cho ta nhiều gỗ quý? ( 4 chữ cái)
6. Các dân tộc ở Tây Nguyên luôn………cùng với nhau? (9 chữ cái)
7. Tây Nguyên nổi tiếng có những thứ này xếp tầng? (9 chữ cái)
8. Gỗ cần phải được……đến các xưởng để chế tạo ra các sản phẩm như bàn, ghế v.v…? (9 chữ cái)
9. Hình được trang trí trên váy, áo người dân Tây Nguyên? (6 chữ cái).
   Ô chữ hàng dọc:  TÂY NGUYÊN


[bookmark: _Toc132058143]III. KẾT QUẢ
Sau một học kì áp dụng những trò chơi nêu trên, tôi đã thu được một số kết quả đáng khích lệ thông qua ghi chép từ quan sát HS tham gia các trò chơi học tập trong giờ học: 
(Tổng số học sinh tham gia khảo sát: 46 học sinh)
	Các tiêu chí khảo sát
	Đầu năm
	Cuối học kì 1
	Ghi chú

	
	Số lượng
	Tỉ lệ
	Số lượng
	Tỉ lệ
	

	Số học sinh muốn được tham gia và thu được kết quả sau khi chơi 
	22
	47,8%
	36
	78,3%
	Tăng 30,5%

	Số học sinh tham gia với mục đích vui chơi là chính mà chưa thu được kết quả.
	14
	30,4%
	7
	15,2%
	Tăng 15,2%

	Số học sinh muốn được tham gia chơi.
	10
	21,8%
	3
	6,5%
	Tăng 15,3%


Kết quả trên cho thấy: Tỉ lệ của tất cả các tiêu chí khảo sát đều tăng lên rõ rệt. Tỉ lệ học sinh muốn được tham gia, hiểu mục đích và thu được kết quả sau khi chơi tăng cao nhất là 30,5%.
Sau một thời gian vận dụng các trò chơi học tập, tôi đã thu được một số kết quả đáng khích lệ:
	- Phát triển được hứng thú học tập, các em hào hứng mong chờ đến tiết học.
	- Học sinh yêu thích khám phá, lĩnh hội tri thức mới.
	- Chủ động tìm tòi các kiến thức mới hơn trong học tập, phát huy tính sáng tạo của các em.
	- Phát triển kĩ năng nghe nói, thuyết trình, tự tin hơn khi trình bày ý kiến trước đám đông.




[bookmark: _Toc132058144]IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc132058145]1. Kết luận
Sử dụng trò chơi học tập trong dạy học Địa lý ở bậc Tiểu học - đặc biệt với học sinh lớp 4 là một trong những biện pháp quan trọng nhằm phát huy tính tích cực say mê học tập của học sinh, khắc sâu kiến thức Địa lý cho các em, góp phần quan trọng vào việc đổi mới phương pháp dạy học ở bậc Tiểu học nói chung, lớp 4 nói riêng theo hướng tích cực hoá hoạt động nhận thức của người học.
Muốn nâng cao hiệu quả vận dụng trò chơi học tập, giáo viên phải dốc hết nhiệt tình, tâm huyết cho nghề nghiệp, tìm ra những giải pháp tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế giảng dạy ở cơ sở, tạo ra cho học sinh có nề nếp, có thói quen khi thực hiện trò chơi.
Thầy cô giáo tổ chức hoạt động tốt, trò học tốt, chắc chắn là hiệu quả của một hoạt động trò chơi học tập sẽ đạt được hiệu quả cao. 
Hoạt động trò chơi học tập được xem như là một phương pháp mới mà thời gian thực hiện cũng chưa nhiều, do đó những gì mà tôi tích lũy được và trình bày trên đây cũng là kinh nghiệm bước đầu, rất mong sự góp ý của đồng nghiệp.
[bookmark: _Toc132058146]2. Khuyến nghị: 
[bookmark: _Toc132058147]a. Đối với giáo viên
	- Trước khi tổ chức các trò chơi học tập: Giáo viên cần phổ biến quy định rõ ràng; yêu cầu các em tham gia trò chơi tích cực nhưng không tự ý đi lại tự do trong lớp; không gào thét to. Nếu gây ồn ào sẽ bị trừ điểm thi đua hoặc mất quyền tham gia trò chơi….
- Tuỳ nội dung thực tế bài dạy để thay đổi hình thức sao cho phù hợp với khả năng nhận thức của học sinh;
- Nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong công tác dạy học;
- Giáo viên phải luôn cập nhật thông tin để bổ sung cho bài giảng;
- Thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để học hỏi kinh nghiệm;
	- Nghiên cứu kĩ sách giáo khoa, các tài liệu liên quan về công tác dạy học để chuẩn bị tốt cho việc giảng dạy, thiết kế trò chơi phù hợp với đối tượng học sinh.
[bookmark: _Toc132058148]	b. Đối với nhà trường 
Đề nghị nhà trường trang bị thêm đồ dùng dạy học (tranh ảnh, thiết bị, đồ dùng …) để phục vụ cho công tác dạy học tốt hơn.
Mua thêm các tài liệu tham khảo để bổ sung kiến thức mới
Trong quá trình vận dụng các trò chơi học tập trong dạy học, bản thân tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của đồng nghiệp, sự đồng hành của Ban giám hiệu. Tôi xin chân thành cảm ơn và sẽ tiếp tục nỗ lực để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng nghiệp, phụ huynh và nhất là những học trò nhỏ của tôi. 
Rất mong nhận được sự đóng góp của Ban giám hiệu cũng như các bạn đồng nghiệp để việc giảng dạy ngày càng tốt hơn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!	
	
	Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2023
Người viết



Phạm Thị Khuyên
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XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG
Trường Tiểu học Phương Liệt xác nhận:“Biện pháp vận dụng trò chơi học tập vào dạy học môn Địa lý lớp 4” của giáo viên Phạm Thị Khuyên áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng kí thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2022-2023 và chưa được dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trong những năm học trước.
                                         HIỆU TRƯỞNG




                                           Phạm Thanh Huyền
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